
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN L Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH ĐỒNG THÁP  

  

Bản án số: 108/2023/HNGĐ-ST. 

Ngày: 30-9-2023. 
“V/v Ly hôn     nh  h   v  n ô    n 

 h   y hôn       h  N  y n  h    v   

anh N  y n  h nh  ” 

 

 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  H   h  Mỹ X ân. 

Các Hội thẩm nhân dân:              

1. Ông Nguy n Vạn  hế. 

2. B  Ch n   h   h  N  yệ . 

- Thư ký phiên tòa: Bà H  nh  h  D       nh -  hư  ý  ò  án  ò  án 

nhân dân h yện L   ỉnh Đồn   há . 

Ngày 30 tháng 9 nă  2023   ạ    ụ sở  ủ   ò  án nhân dân h yện L xé  xử 

sơ  hẩ   ôn   h   vụ án  hụ  ý số: 244/2023/TLST-HNGĐ  n  y 28 tháng 7 nă  

2023  v  “Ly hôn     nh  h   v  n ô    n  h   y hôn”   he    yế  đ nh đư  vụ án 

   xé  xử số: 221A/2023/ ĐXX  -HNGĐ, ngày 04 tháng 9 nă  2023, v    yế  

đ nh h  n  h  n  ò  số 185/2023/ Đ  -HNGĐ, ngày 22 tháng 9 nă  2023,      

 á  đươn  sự:  

- Nguyên đơn: Ch  N  y n  h   , s nh nă  1984; Đ    hỉ:  ố 177 khóm B, 

 h     n L, h yện L   ỉnh Đồn   há ; Ch    vắng  ặ   ạ   h  n tòa v   ó đơn đ  

n h  xé  xử vắn   ặ . 

N ư    ả  vệ   y n v        h h    há   ủ  n  y n đơn:  n  N  y n Văn 

L - L  L    sư  ủ  Côn   y L     NHH T  h    Đ  n L    sư  ỉnh Đồn   há . 

Ông L Vắn   ặ   ạ   h  n  ò   ó đơn đ  n h  xé  xử vắn   ặ . 

- Bị đơn: Anh N  y n  h nh  , s nh nă  1982; Đ    hỉ:  ố 370     B, x  

B, h yện L   ỉnh Đồn   há . Anh T vắn   ặ   ạ   h  n tòa  hôn      ý d .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ạ  đơn  hở    ện đ  n  y 07/7/2023 và trong quá trình   ả    yế  vụ án, 

n  y n đơn  h  N  y n  h    trình bày:  

Ch    và anh T   en   ế   s   đó đư   h     n     đình  ổ  hứ      ư   v  

 h n  sốn  v   nh   như v   hồn  v   nă  2003  nhưn   h  đến n y v   hồn  
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 hôn   ó đăn   ý  ế  hôn. V   hồn   h n  sốn  đến   ố  nă  2022  hì xảy    

 â   h ẫn  n  y n nhân  â   h ẫn d      đồn     n đ ể  sốn    hư n  x y n     

nh     hôn   ó   ến  nó   h n . V   hồn   h   sự  hôn   òn h   nh    không còn 

 ình  ả  y    hươn    h    đ   ố  ắn  d n  hò  để      ố     n hệ hôn nhân 

nhưn  vẫn  hôn   hể h n  ắn  ạ  đư  . Ch    và anh T đ   h   sự không còn chung 

sốn  v   nh    h  đến n y. H ện n y   h    xá  đ nh v   hồn   hôn   hể   ế   ụ  

sốn   h n  d   â   h ẫn   ầ    ọn  n n      sốn  v   hồn   hôn   òn hạnh 

phúc. 

  á   ình  h n  sốn   h    và anh T có 02 (hai) con chung tên N  y n  h  

Kim A  s nh n  y 13/11/2013  đ   hế  nă  2020  v  N  y n  h      C  s nh 

n  y 15/9/2006  h ện cháu C đ n  sốn    n  v  d   h    t ự    ế  n ô  dư n . 

   n    á   ình   ả    yế  vụ án n  y n đơn  h  N  y n  h    y    ầ   y 

hôn v   anh N  y n  h nh  ; V    n  h n  là cháu  nh đ   hế   h  đ    ưởn  

 h nh, nên  h     hôn  y    ầ   ò  án   ả    yế . Ch    yê   ầ    ế   ụ    ự    ế  

n ô  dư n    n  h n    n N  y n  h      C   hôn  y    ầ  anh T đón   ó   h  

 h       dư n   n ô   há  Ch    n   h   . V      sản  h n   n   h n : Ch    

 hôn  y    ầ    ả    yế . N  y n đơn     h    v  n ư    ả  vệ v        h h    há  

 ủ   h     ó đơn đ  n h  xé  xử vắn   ặ . 

B  đơn    anh N  y n  h nh   đ  đư    ò  án  ốn  đạ  h    ệ  hôn   á  

v  v ệ   hụ  ý vụ án   ản  h    đơn  hở    ện   n   á        ệ   hứn   ứ  è   he  

đơn v   á  văn  ản  ố  ụn   há . Nhưn     đơn  hôn   ử  văn  ản  h  ý   ến  h  

 ò  án. Đồn   h   anh T  ũn   hôn   ó  ặ   ạ   ò  án  h  đư    ò  án    ệ      

h    ệ để   ả    yế  vụ án   ũn  như  h        h  n  ò . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V ệ   h  N  y n  h    xin ly hôn anh N  y n  h nh         nh  h   v  

hôn nhân v      đình  h     hẩ    y n   ả    yế   ủ   ò  án    y đ nh  ạ  Đ    28 

 ủ  B        ố  ụn  dân sự.    n hệ  há          nh  h         h    và anh T  h    

 hẩ    y n   ả    yế   ủ   ò  án nhân dân     h yện    y đ nh  ạ  Đ    35  ủ  

B        ố  ụn  dân sự.  

Do    đơn    anh T  ó đ    hỉ  ư   ú  ạ  h yện L   ỉnh Đồn   há . Nên Tòa 

án nhân dân h yện L  hụ  ý v    ả    yế  vụ án    đún    y đ nh  ạ  Đ    39  ủa 

B        ố  ụn  dân sự. 

Đố  v    h       n  y n đơn  anh T       đơn đ  đư    ò  án    ệ      h    ệ 

để  h        h  n  ò  xé  xử sơ  hẩ   nhưn   h    đ    ó đơn đ  n h  xé  xử vắn  

 ặ   h    và anh T vắn   ặ   hôn      ý d . D  đó  ò  án   ến h nh xé  xử vắn  

 ặ  đố  v    h    và anh T  he   hủ  ụ  xé  xử vắn   ặ       ả nh n  n ư    h   

     ố  ụn      h  h   v     y đ nh  ạ   á  Đ    228  238 B        ố  ụn  dân sự. 

[2] V  hôn nhân: 

 V ệ   h  N  y n  h    và anh N  y n  h nh   sốn   h n  như v   hồn  

 ừ nă  2003  nhưn   h  đến n y vẫn  hôn  đăn   ý  ế  hôn  ạ   ơ    n  ó  hẩ  

  y n    nơ  đăn   ý  hư n    ú  ủ   h    và anh T.  ự v ệ  n y d   h      ình   y 
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v       n   Xá  nh n  ình   ạn  hôn nhân số 20/UBND-XNTTHN, ngày 

25/7/2023  ủ  Ủy   n nhân dân  h     n L, h yện L   ỉnh Đồn   há  v   n   d n  

xá  nh n  h  N  y n  h       n   h      n  ư   ú  ạ   h     n L  hư  đăn   ý  ế  

hôn v     ; v  Xá  nh n  ủ  Ủy   n nhân dân x  B, ngày 27/7/2023 v  v ệ  xá  

nh n  nh N  y n  h nh   không  ó đăn   ý  ế  hôn v       ạ  x  B.  ừ đó xác 

đ nh  h    và anh T sốn   h n  như v   hồn   ừ nă  2003 nhưn   hôn   ó đăn  

 ý  ế  hôn  ạ   ơ    n  ó  hẩ    y n    Ủy   n nhân dân     x     nơ   ư   ú  ủ  

 h    v  anh T.  

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình quy định việc giải quyết hậu quả của 

việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 

“1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống 

với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, 

nghĩa vụ giữa vợ và chồng…” 

Vì  hế   ó đủ  ơ sở để xá  đ nh v ệ  không đăn   ý  ế  hôn  ủ   h    và anh 

T đ   hôn    ân  hủ   y đ nh  ủ   há       v  hôn nhân v      đình v   há       

v  h     h  ạ   h   đ ể  đăn   ý  ế  hôn  n n không đư    ôn  nh n    v   hồn  

h    há . Sau      h      n  h n  sốn  như v   hồn   h    và anh T  ắ  đầ  xảy 

ra mâu thuẫn dẫn đến v ệ  v   hồn   hôn   òn sốn   h n  v     n  â  nh    ừ 

  ố  nă  2022 đến n y. H ện v   hồn  vẫn  hôn  h n  ắn đư    ình  ả . D  

 hôn   òn  ình  ả  v   anh T nên  h    đ   hự  h ện   y n y    ầ   y hôn. Anh T 

 ũn  đồn  ý  y hôn  he  y    ầ   ủ   h   . 

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: 

“… 

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án 

thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy 

định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.” 

 ừ nh n  nh n đ nh v  n   d n   á    y đ nh đ  n   đủ  ăn  ứ  h   nh n 

y    ầ   ủ  n  y n đơn  h  N  y n  h    để  hôn   ôn  nh n    n hệ v   hồn  

đố  v    h    và anh T     h  h   v     y  ạ   h ản 2 Đ    53 L    Hôn nhân v  

    đình. 

 [3] V  n ô    n  h n :  ò  án đ   hôn   á  đầy đủ n   d n  vụ án      ồ  

      ình   y  ủ   h    v    n  h n   ủ  v   hồn   anh T đ   hôn  đư     ý   ến 

 hản  á     n  s ố    á   ình   ả    yế  vụ án  h   h y đây     ình   ế   sự   ện 

 hôn   hả   hứn    nh  đủ  ăn  ứ để xá  đ nh       ình   y  ủ   h        ó  ăn  ứ. 

Anh T  hôn   ó ý   ến  hản đố   h ện   n  h n      há  Ch  đ n  sốn    n  v  d  

 h      ự    ế  n ô  dư n  n n H   đồn  xé  xử  h   nh n y    ầ   ủ   h    v  

n ô    n  h n . Cụ  hể        n  h n      há  Chi cho  h      ự    ế  n ô  dư n  

    h  h     y đ nh  há         ó xe  xé  n  yện vọn   ủ   há  Chi v  đả   ả  

đư   sự ổn đ nh v  đ      ện sốn   ủ   há . 
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Do  h     hôn  y    ầ  anh T n hĩ  vụ đón   ó   h   h       dư n   n ô  

 há  Ch  cùng  h    và anh T  ũn   hôn   ó ý   ến  ì v  n hĩ  vụ     dư n  n ô  

  n  h n  n n H   đồn  xé  xử  hôn  xe  xé  v   h   h  đón   ó   h   h       

dư n   n ô    n  h n   ủ   h    và anh T. 

V ệ    ôn  n     hă  só   n ô  dư n     á  dụ    n s    h   y hôn  he  

  y đ nh  ạ   h ản 1 Đ    81; N hĩ  vụ    y n  ủ   h    ẹ  hôn    ự    ế  n ôi 

  n s    y hôn đư     y đ nh  ạ  Đ    82; N hĩ  vụ    y n  ủ   h    ẹ   ự    ế  

n ô    n đố  v   n ư    hôn    ự    ế  n ô    n s    y hôn đư     y đ nh  ạ  Đ    

83; V    y n v   ăn  ứ y    ầ   h y đổ  n ư     ự    ế  n ô    n s    h   y hôn 

đư    hự  h ện  he    y đ nh  ạ  Đ    84  ủ  L    hôn nhân v      đình. 

[4] V   h       sản: Do  h  N  y n  h    và anh N  y n  h nh   không yêu 

 ầ  Tòa án   ả    yế   n n H   đồn  xé  xử  hôn  xe  xé . 

[5] V  n   h n : Do  h  N  y n  h    và anh N  y n  h nh   không yêu 

 ầ  Tòa án   ả    yế   n n H   đồn  xé  xử  hôn  xe  xé . 

[6] V  án  h : Ch  N  y n  h     hả   h   án  h  dân sự sơ  hẩ   he    y 

đ nh  ạ   h ản 4 Đ    147 B        ố  ụn  dân sự v  đ ể     h ản 5 Đ    27  ủ  

N h    yế  số 326/2016/UB V H14 n  y 30/12/2016  ủ  Ủy   n  hư n  vụ 

  ố  h  . 

[7] V    y n  hán   á    h   hạn  hán   á   hự  h ện  he    y đ nh  ạ   á  

đ    271  273 B        ố  ụn  dân sự.  

Vì  á   ẽ    n  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  á  đ    14, 53  ủ  L    hôn nhân v      đình; Cá  đ    28, 35, 39, 

91, 96,  h ản 4 Đ    147  Đ    228  Đ  u 238  Đ    271  Đ    273  ủ  B        ố 

 ụn  dân sự v  đ ể     h ản 5 Đ    27  ủ  N h    yế  số 326/2016/UB V H14 

n  y 30/12/2016  ủ  Ủy   n  hư n  vụ   ố  h  . 

Tuyên xử: 

1. V  hôn nhân: 

Khôn   ôn  nhân    n hệ v   hồn        h  N  y n  h    và anh N  y n 

 h nh  . 

2. V  n ô    n  h n :  

Con chung tên N  y n  h         s nh n  y 13/11/2013  đ   hế  nă  

2020    hôn  xe  xé    ả    yế . 

G    01         n  h n    n N  y n  h      C  s nh n  y 15/9/2006  h  

 h  N  y n  h      ế   ụ    ự    ế  n ô  dư n   h ện  há  Chi đ n  d   h      ự  

  ế  n ô  dư n  . Ch     hôn  y    ầ  anh T  ó n hĩ  vụ đón   ó   h   h       

dư n   n ô    n  h n  tên C cùng  h   .  

N ư     ự    ế  n ô    n v   á   h nh v  n    n      đình  hôn  đư    ản 

  ở n ư    hôn    ự    ế  n ô    n    n  v ệ   hă  n     hă  só   n ô  dư n   
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  á  dụ    n  h n . N ư    hôn    ự    ế  n ô   hôn  đư    ạ  dụn  v ệ   hă  

n    ây  hó  hăn   ản   ở v ệ    ư    ế   hă  só    á  dụ    n  h n   ủ  n ư   

  ự    ế  n ô    n. 

3. V   h       sản: Tòa án khôn  xe  xé    ả    yế .  

4. V  n   h n : Tòa án khôn  xe  xé    ả    yế . 

5. V  án  h :  

Ch  N  y n  h     hả   h   300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân 

sự sơ  hẩ     n  vụ án hôn nhân v      đình  đư    h     ừ v      n  ạ  ứn  án 

 h  đ  n      300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng)  he     n      h     n  ạ  ứn  án 

 h  số 0003753 ngày 28 tháng 7 nă  2023  ủ  Ch   ụ   h  h nh án dân sự h yện 

L (Ch    đ  n   đủ án  h  . 

Ch  N  y n  h    và anh N  y n  h nh    ó   y n  hán   á   ản án n y 

   n  hạn 15 n  y  ể  ừ n  y nh n đư    ản án h ặ   ản án đư   n    yế .  

  ư n  h    ản án đư    h  h nh  he    y đ nh  ạ  Đ    2 L     h  h nh án 

dân sự   hì n ư   đư    h  h nh án dân sự  n ư    hả   h  h nh án dân sự  ó   y n 

 h ả  h  n  h  h nh án    y n y    ầ   h  h nh án   ự n  yện  h  h nh án h ặ     

 ư n   hế  h  h nh án  he    y đ nh  ạ   á  Đ    6  7  7  v  9 L     h  h nh án 

dân sự;  h   h ệ   h  h nh án đư    hự  h ện  he    y đ nh  ạ  Đ    30 L     h  

h nh án dân sự.  

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

-   ND  ỉnh Đồn   há ;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA            
- VKSND h yện L; 

- CC.THADS h yện L; 

- UBND  h     n L;  

- UBND x  B; 

- Cá  đươn  sự;  (Đ  ký) 

- Lư : H V   VP  .               

 

 

 

  Hà Thị Mỹ Xuân 

 

 


